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1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức xử lý giải quyết hồ sơ thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP.
2. PHẠM VI
    - Áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân huyện Kbang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Cán bộ, công chức thuộc UBND huyện, Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện.

 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
       -Tiêu chuẩn  quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
       - Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.9 của Quy trình này.
      4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
        - GCN CS ĐĐK ATTP :  Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện  an toàn thực phẩm
  - UBND


  : Uỷ ban Nhân dân

  - Phòng NN&PTNT      : Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 - An toàn thực phẩm     : ATTP
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

	
	 Không


	5.2
	Thành phần hồ sơ: 

	
	- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT;



	5.3
	Số lượng hồ sơ:

	
	01bộ

	5.4
	Thời hạn giải quyết

	
	5 (năm) ngày làm việc

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết qủa

	
	 Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa của UBND huyện

	5.6
	Phí, Lệ phí

	
	a. Phí
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 500 000 đồng/ lần/cơ sở (biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính).
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản (biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính).

* Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm:

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1 000 000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤  100 triệu đồng/tháng: 2 000 000 đồng /lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu  > 100 triệu đồng/tháng: 3 000 000 đồng /lần/cơ sở.

* Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:
+ Cửa hàng bán lẻ  thực phẩm : 500 000 đồng/lần/cơ sở.

+ Đại lý, cửa hàng buôn bán  thực phẩm : 1 000 000 đồng/lần/cơ sở.

- Phí kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất thực phẩm nông lâm sản và thủy sản (biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính).

+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ:  500 000 đồng/lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤  100 triệu đồng/tháng: 1 000 000 đồng /lần/cơ sở.

+ Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu  > 100 triệu đồng/tháng: 1 500 000 đồng /lần/cơ sở.

b. Lệ phí
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm sản: 150 000 đồng/lần cấp (biểu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính).  
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản: 40 000 đồng/lần cấp (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của Bộ tài chính).  

	5.7
	Kết quả thực hiện TTHC

	
	- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
- Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cũ.

	5.8
	Quy trình xử lý công việc

	
	

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu /kết quả

	B1
	Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ 

sơ theo qui định tại mục 5.2 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Tổ chức,cá nhân
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn. 

- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
	1ngày
	BM 03-QĐ09 Giấy biên nhận hồ sơ
BM 01-QĐ09 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	B2
	 Chuyển hồ sơ đến Phòng NN& PTNT huyện xem xét  Cấp lại giấy chứng nhận (nếu không cấp phải thông báo bằng văn bản)
	Phòng nông nghiệp &PTNT
	4 ngày
	

	B3
	Trả kết quả
	Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
	Giờ hành chính
	

	5.9
	Cơ sở pháp lý

	
	Thông tư số 45/2014/TT – BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  
Thông tư số 107/2012/TT – BTC ngày 28/6/2012 của Bộ Trưởng Bộ tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản.  
Thông tư số 149/2013/TT – BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Quyết định số 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 6/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp &PTNT. 


6.BIỂU MẪU
	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu

	1. 
	BM 01-QĐ09
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

	2. 
	BM 02-QĐ09
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ

	3. 
	BM 03-QĐ09
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

	4. 
	BM 04-QĐ09
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

	5. 
	BM 191.01
	Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  


7.HỒ SƠ LƯU:

      Bộ hồ sơ giải quyết các nội dung thuộc quy trình này được lưu theo quy định,gồm:
	TT
	Hồ sơ lưu


	Thời gian lưu

	1. 
	Mẫu phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
	Theo quy định hiện hành

	2. 
	Mẫu sổ theo dõi hồ sơ
	

	3. 
	Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	

	4. 
	Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	

	5. 
	Các hồ sơ phát sinh theo quy định tại TTHC liên quan
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